                   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
           

 TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 16 áp dụng từ ngày  22/ 5/ 2017
                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.A1)
	SPMN 9E-G
(HT.A1)
	SPMN 10D

(Phòng lý thuyết 02) 

	2
	Sáng
	05 Giáo dục thể chất 

(Thầy Quang Thành )
	
	05 Pháp luật (1-5)

(Cô Kim Liên)

	
	Chiều
	
	05 Giáo dục thể chất 

(Thầy Quang Thành )
	

	3
	Sáng
	
	05 Giáo dục thể chất 

(Thầy Quang Thành )
	05 Anh văn 4(1-5)
(Cô Hải Linh)

	
	Chiều
	05 Giáo dục thể chất 

(Thầy Quang Thành )
	
	

	4
	Sáng
	05 Giáo dục thể chất 

(Thầy Quang Thành )
	
	05 Pháp luật (6-10)

(Cô Kim Liên)

	
	Chiều
	
	05 Giáo dục thể chất 

(Thầy Quang Thành )
	

	5

	Sáng
	
	05 Giáo dục thể chất 

(Thầy Quang Thành )
	05 Anh văn 4(6-10)

(Cô Hải Linh)

	
	Chiều
	05 Giáo dục thể chất 

(Thầy Quang Thành )
	
	

	6
	Sáng
	05 Giáo dục thể chất 

(Thầy Quang Thành )
	
	05 Pháp luật (11-15)

(Cô Kim Liên)

	
	Chiều
	
	05 Giáo dục thể chất 

(Thầy Quang Thành )
	

	7
	Sáng
	
	05 Giáo dục thể chất 

(Thầy Quang Thành )
	4.1 Anh văn 4(11-15)

01 Sinh hoạt lớp                            (Cô Hải Linh)

	
	Chiều
	05 Giáo dục thể chất 

(Thầy Quang Thành )
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

 Người lập

                    
  

   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       












Bùi Thị Mai
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
            TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 13 áp dụng từ ngày  03/ 5/ 2017

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	Đi thực tập Tốt nghiệp từ ngày 27/3 -> 20/5/2017
	Đi thực tập Tốt nghiệp từ ngày 27/3 -> 20/5/2017
	Nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động1/5 

	
	Chiều
	
	
	

	3
	Sáng
	
	
	Nghỉ bù Lễ 30/4

	
	Chiều
	
	
	

	4
	Sáng
	
	
	05 Giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non (Thầy Quang Thành )

	
	Chiều
	
	
	

	5

	Sáng
	
	
	05 Giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non (Thầy Quang Thành )

	
	Chiều
	
	
	05 Giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non (Thầy Quang Thành )

	6
	Sáng
	
	
	05 Giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non – Thi hết môn

 (Thầy Quang Thành )

	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

 Người lập

                    
  

   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       












Bùi Thị Mai
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
            TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 12 áp dụng từ ngày  24/ 4/ 2017

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	Đi thực tập Tốt nghiệp từ ngày 27/3 -> 20/5/2017
	Đi thực tập Tốt nghiệp từ ngày 27/3 -> 20/5/2017
	05 Giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non (Thầy Quang Thành )

	
	Chiều
	
	
	05 Giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non (Thầy Quang Thành )

	3
	Sáng
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	

	4
	Sáng
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	

	5

	Sáng
	
	
	05 Giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non (Thầy Quang Thành )

	
	Chiều
	
	
	05 Giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non (Thầy Quang Thành )

	6
	Sáng
	
	
	05 Giáo dục thể chất cho trẻ Mầm non (Thầy Quang Thành )

	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

 Người lập

                    
  

   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       












Bùi Thị Mai
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
            TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 08 áp dụng từ ngày  03/ 4/ 2017

Tuần 8 -> Tuần 15: SPMN 9D-E-G: thực tập Tốt nghiệp
Tuần 9 (03/4/2017->):  SPMN K 10D: thi KTHP đợt 1

Tuần 10 -> Tuần 13: (10/4 -> 06/5/2017) : SPMN K 10D:  thực tập tại cơ sở MN 
                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	Đi thực tập Tốt nghiệp từ ngày 27/3 -> 20/5/2017
	Đi thực tập Tốt nghiệp từ ngày 27/3 -> 20/5/2017
	05 Âm nhạc (36 - 40)

Cô Thanh Hiền

	
	Chiều
	
	
	04 Anh văn 3 (45-48)
CôHoài Phương 

	3
	Sáng
	
	
	05 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (71 - 75)

CôKimLiên

	
	Chiều
	
	
	

	4
	Sáng
	
	
	04  Anh văn 3 (49 - 52) - Cô Hoài Phương 

01  Sinh hoạt lớp - Cô Hải Linh

	
	Chiều
	
	
	05 Âm nhạc (41 - 45)

Cô Thanh Hiền

	5

	Sáng
	
	
	04 Anh văn 3 (53 - 56)

CôHoài Phương 

	
	Chiều
	
	
	

	6
	Sáng
	
	
	04 Anh văn 3 (57 - 60)

CôHoài Phương 

	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

 Người lập

                    
  

   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       












Bùi Thị Mai
   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
            TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 07 áp dụng từ ngày  20/ 03/ 2017
SPMN K9D-E-G: Tuần 8 -> tuần 15: Thực tập tốt nghiệp tại CS 

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.A)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
20/3
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL)

04 Giáo dục chính trị (49 - 52)Cô VõPhượng
	01 Chào cờ (SHL)

4.1 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (51 - 55)

ThầyCông Dị
	05 Âm nhạc (31 - 35)

Cô Thanh Hiền

	
	Chiều
	
	04 Giáo dục chính trị (49- 52)

Cô VõPhượng
	05 PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN (56-60)

(thầy HữuNinh)

	3
21/3
	Sáng
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (56- 60)

Thầy CôngDị
	04 Giáo dục chính trị (53- 56)

Cô VõPhượng
	05 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (55 - 60)

CôKimLiên

	
	Chiều
	
	
	

	4
22/3
	Sáng
	04 Giáo dục chính trị (53 - 56)

Cô VõPhượng
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (56 - 60)

ThầyCông Dị
	02 Anh văn 3 (43 - 44) - Cô Hoài Phương 

01  Sinh hoạt lớp - Cô Hải Linh

	
	Chiều
	
	
	04 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (61 - 64)

Cô KimLiên

	5
23/3


	Sáng
	
	
	05 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (65 - 70)

CôKimLiên

	
	Chiều
	
	
	

	6
24/3
	Sáng
	Hội trại chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2017


	
	Chiều
	

	7
25/3

	Sáng
	Hội trại chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2017


	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

 Người lập

                    
  

   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       








SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
 TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

                            Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI, BỔ SUNG(Nhập học muộn) 
LỚP SPMN K 10D

Tuần 08 áp dụng từ ngày   27/ 03/ 2017

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 10D

(B.201) 

	Thứ Tư
05 / 4
	Sáng
	05 Tin học(bổ sung) – P. 201 - Thầy Đình Quân

	
	Chiều
	05 Tin học(bổ sung) – P. 201 - Thầy Đình Quân

	Thứ Sáu

07 / 4
	Sáng
	05 Tin học(bổ sung) – P. 201 - Thầy Đình Quân

	
	Chiều
	Thi hết HP môn Tin học(bổ sung) – P. 201 - Thầy Đình Quân – 


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











  Bùi Thị Mai 




 Lê Thanh Hùng
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

                 TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 06 áp dụng từ ngày  13/ 03/ 2017

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL)

04 Giáo dục chính trị (41 - 44) Cô VõPhượng
	01 Chào cờ (SHL)- Cô Hoài Phương


	05 Âm nhạc (25 - 30)

Cô Thanh Hiền

	
	Chiều
	
	04 Giáo dục chính trị (41- 44)

Cô VõPhượng
	05 PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN (46-50)

thầyHữu Ninh

	3
	Sáng
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (41- 45)

Thầy CôngDị
	04 Giáo dục chính trị (45- 48)

Cô VõPhượng
	05 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (46 - 50)

CôKimLiên

	
	Chiều
	
	
	

	4
	Sáng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (51 -  55)

Thầy HữuNinh
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (36- 40)

ThầyCông Dị
	05  Anh văn 3 (34 - 37) - Cô Hoài Phương 
01  Sinh hoạt lớp - Cô Hải Linh

	
	Chiều
	04 Giáo dục chính trị (45 - 48)

Cô VõPhượng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (51 - 55)

Thầy HữuNinh
	04 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (51 - 54)

Cô KimLiên

	5
16/3
	Sáng
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (46- 50)

Thầy CôngDị
	
	05 PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN (51-55)

thầyHữu Ninh

	
	Chiều
	Đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh TCCN
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (56 -  60)

Thầy Hữu Ninh
	Đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh TCCN

	6
	Sáng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (56- 60)

Thầy HữuNinh
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (41 - 45)

ThầyCông Dị
	04  Anh văn 3 (38 - 42)

CôHoài Phương 

	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
            TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 05 áp dụng từ ngày  06/ 03/ 2017

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL) 
05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (46-50)

Thầy HữuNinh
	01 Chào cờ (SHL) 
04 Giáo dục chính trị (33- 36)

Cô VõPhượng
	05 Âm nhạc (16 - 20)

Cô Thanh Hiền

	
	Chiều
	
	
	 05 PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN (26-30)

(thầy HữuNinh)

	3
	Sáng
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (31-35)

Thầy CôngDị
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (46-50)

Thầy HữuNinh
	05 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (37 - 41)

CôKimLiên

	
	Chiều
	
	
	

	4
	Sáng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (36 - 40)

Thầy HữuNinh
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (26-30)

ThầyCông Dị
	1  Sinh hoạt lớp - Cô Hải Linh
3  Anh văn 3 (27 - 29) - Cô Hoài Phương 

	
	Chiều
	04 Giáo dục chính trị (33 - 36)

Cô VõPhượng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (36-40)

Thầy HữuNinh
	04 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (42 - 45)

Cô KimLiên

	5
	Sáng
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (36-40)

Thầy CôngDị
	04 Giáo dục chính trị (37- 40)

Cô VõPhượng
	 05 PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN (31-35)

(thầyHữu Ninh)

	
	Chiều
	04 Giáo dục chính trị (37- 40)

Cô VõPhượng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (41-45)

Thầy Hữu Ninh
	

	6
	Sáng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (41-45)

Thầy HữuNinh
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (31-35)

ThầyCông Dị
	04 Anh văn 3 (30 - 33)

CôHoài Phương 

	
	Chiều
	
	
	

	7


	Sáng
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG      
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
      TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 04 áp dụng từ ngày  27/ 02/ 2017

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL)

04 Giáo dục chính trị (25 - 28)Cô VõPhượng
	01 Chào cờ (SHL)- Cô Hoài Phương

	05 Âm nhạc (11-15)

Cô Thanh Hiền

	
	Chiều
	
	04 Giáo dục chính trị (25- 28)

Cô VõPhượng
	 05 PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN (16-20)

(thầy HữuNinh)

	3
	Sáng
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (31-35)

Thầy CôngDị
	04 Giáo dục chính trị (29-32)

Cô VõPhượng
	05 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (28-32)

CôKimLiên

	
	Chiều
	05 Toán 3 (nhómVH bổ sung) -  Thầy Võ Trịnh
	05 Toán 3 (nhómVH bổ sung) - Thầy Võ Trịnh
	05 Toán 3 (nhómVH bổ sung) - Thầy Võ Trịnh

	4
	Sáng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (26-30)

Thầy HữuNinh
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (21-25)

ThầyCông Dị
	1  Sinh hoạt lớp - Cô Hải Linh
3  Anh văn 3 (14 - 16) - Cô Hoài Phương 

	
	Chiều
	
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (26-30)

Thầy HữuNinh
	04 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (33-36)

Cô KimLiên

	5
	Sáng
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (36-40)

Thầy CôngDị
	
	 05 PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN (21-25)

(thầyHữu Ninh)

	
	Chiều
	04 Giáo dục chính trị (29-32)

Cô VõPhượng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (31-35)

Thầy Hữu Ninh
	

	6
	Sáng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (31-35)

Thầy HữuNinh
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (26-30)

ThầyCông Dị
	05  Anh văn 3 (17-20)

CôHoài Phương 

	
	Chiều
	05 Toán 3 (nhómVH bổ sung) -  Thầy Võ Trịnh
	05 Toán 3 (nhómVH bổ sung) - Thầy Võ Trịnh
	05 Toán 3 (nhómVH bổ sung) - Thầy Võ Trịnh

	7


	Sáng
	05 Hóa 3 (nhómVH bổ sung) - Cô Bửu Quế
	05 Hóa 3 (nhómVH bổ sung) - Cô Bửu Quế
	05 Hóa 3 (nhómVH bổ sung) - Cô Bửu Quế

	
	Chiều
	05 Hóa 3 (nhómVH bổ sung)- Cô Bửu Quế
	05 Hóa 3 (nhómVH bổ sung)- Cô Bửu Quế
	05 Hóa 3 (nhómVH bổ sung)- Cô Bửu Quế


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











                    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
      TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 03 áp dụng từ ngày  20/ 02/ 2017

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL)

04 Giáo dục chính trị (17 - 20)Cô VõPhượng
	01 Chào cờ (SHL)


	05 Âm nhạc (6-10)

Cô Thanh Hiền

	
	Chiều
	
	04 Giáo dục chính trị (17- 20)

Cô VõPhượng
	 05 PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN (6-10)

(thầy HữuNinh)

	3
	Sáng
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (21-25)

Thầy CôngDị
	04 Giáo dục chính trị (21-24)

Cô VõPhượng
	05 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (10-14)

CôKimLiên

	
	Chiều
	05 Toán 3 (nhómVH bổ sung) -  Thầy Võ Trịnh
	05 Toán 3 (nhómVH bổ sung) - Thầy Võ Trịnh
	05 Toán 3 (nhómVH bổ sung) - Thầy Võ Trịnh

	4
	Sáng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (16-20)

Thầy HữuNinh
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (16-20)

ThầyCông Dị
	1  Sinh hoạt lớp - Cô Hải Linh
3  Anh văn 3 (7- 9) - Cô Hoài Phương 

	
	Chiều
	
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (16-20)

Thầy HữuNinh
	04 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (15-18)

Cô KimLiên

	5
	Sáng
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (26-30)

Thầy CôngDị
	
	 05 PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN (11-15)

(thầyHữu Ninh)

	
	Chiều
	04 Giáo dục chính trị (21-24)
Cô VõPhượng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (21-25)

Thầy Hữu Ninh
	

	6
	Sáng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (21-25)

Thầy HữuNinh
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (21-25)

ThầyCông Dị
	06  Anh văn 3 (10-13)

CôHoài Phương 

	
	Chiều
	05 Toán 3 (nhómVH bổ sung) -  Thầy Võ Trịnh
	05 Toán 3 (nhómVH bổ sung) - Thầy Võ Trịnh
	05 Toán 3 (nhómVH bổ sung) - Thầy Võ Trịnh

	7


	Sáng
	05 Hóa 3 (nhómVH bổ sung) - Cô Bửu Quế
	05 Hóa 3 (nhómVH bổ sung) - Cô Bửu Quế
	05 Hóa 3 (nhómVH bổ sung) - Cô Bửu Quế

	
	Chiều
	05 Hóa 3 (nhómVH bổ sung)- Cô Bửu Quế
	05 Hóa 3 (nhómVH bổ sung)- Cô Bửu Quế
	05 Hóa 3 (nhómVH bổ sung)- Cô Bửu Quế


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
      TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 02 áp dụng từ ngày  13/ 02/ 2017

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL)

04 Giáo dục chính trị (9 - 12)

Cô Phượng
	01 Chào cờ (SHL)


	05 Âm nhạc (6-10)

Cô Thanh Hiền

	
	Chiều
	
	04 Giáo dục chính trị (9- 12)

Cô Phượng
	 05 PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN (6-10)

(thầy Ninh)

	3
	Sáng
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (11-15)

Thầy Dị
	04 Giáo dục chính trị (13-16)

Cô Phượng
	05 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (10-14)

Cô Liên

	
	Chiều
	04 Giáo dục chính trị (13-16)

Cô Phượng
	
	

	4
	Sáng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (6-10)

Thầy Ninh
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (11-15)

Thầy Dị
	1  Sinh hoạt lớp - Cô Hải Linh
2  Anh văn 3 (7-8) - Cô Phương 


	
	Chiều
	
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (6-10)

Thầy Ninh
	04 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (15-18)

Cô Liên

	5
	Sáng
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (16-20)

Thầy Dị
	
	 05 PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN (11-15)

(thầy Ninh)

	
	Chiều
	
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (11-15)

Thầy Ninh
	

	6


	Sáng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (11-15)

Thầy Ninh
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (16-20)

Thầy Dị
	4  Anh văn 3 (9-12)

Cô Phương 

	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











  Bùi Thị Mai
         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
     TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

                           Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 01 áp dụng từ ngày  06/ 02/ 2017

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL)

04 Giáo dục chính trị 

Cô Phượng
	01 Chào cờ (SHL)

04 Giáo dục chính trị 
Cô Phượng
	01 Chào cờ (SHL)

05 Âm nhạc 

Cô Thanh Hiền

	
	Chiều
	
	
	

	3
	Sáng
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (1-5)

Thầy Dị
	
	05 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (1-5)

Cô Liên

	
	Chiều
	04 Giáo dục chính trị (1-4)
Cô Phượng
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (1-5)

Thầy Dị
	02 Anh văn 3 (1-2)

Cô Phương 

	4
	Sáng
	
	04 Giáo dục chính trị (1-4)
Cô Phượng
	04 Anh văn 3 (3-6)

Cô Phương 

	
	Chiều
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (1-5)

Thầy Ninh
	
	04 Tâm lý, Giáo dục học Mầm non 2 (6-9)

Cô Liên

	5
	Sáng
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (6-10)

Thầy Dị
	04 Giáo dục chính trị (5-8)
Cô Phượng
	 05 PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN (1-5)

(thầy Ninh)

	
	Chiều
	
	
	

	6


	Sáng
	
	05 PPT/CHĐ Tạo hình cho trẻ (6-10)

Thầy Dị
	05 Âm nhạc (1-5)
Cô Thanh Hiền

	
	Chiều
	04 Giáo dục chính trị (5-8)
Cô Phượng
	05  PP cho trẻ  làm quen với  TP Văn học (1-5)

Thầy Ninh
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











  Bùi Thị Mai
      
   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
      
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017. Tuần 22 áp dụng từ ngày  09/ 01/ 2017
  Tuần 23: SPMN 10D thi kết thúc HP kỳ 1 từ ngày 16 -20/ 01/ 2017.
  Tuần 24, 25: nghỉ tết Âm lịch (23/1/2017 -> 05/2/2017).
  Tuần 01 : từ ngày 06/2/2017 bắt đầu Học kỳ 2. 

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	Đi thực tập tại trường MN

(26/12/2016 -> 21/01/2017)
	Đi thực tập tại trường MN

(26/12/2016 -> 21/01/2017)
	05 Chăm sóc sức khỏe(66-70) 
(cô Thu Nguyệt)

	
	Chiều
	
	
	

	3
	Sáng
	
	
	05 Chăm sóc sức khỏe(71-75) 
(cô Thu Nguyệt

	
	Chiều
	
	
	

	4
	Sáng
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	

	5
	Sáng
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	

	6


	Sáng
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG   

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
      
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017. Tuần 21 áp dụng từ ngày  02/ 01/ 2017

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	
	
	Nghỉ lễ

	
	Chiều
	
	
	

	3
	Sáng
	
	
	05 Chăm sóc sức khỏe(40-45) 
(cô Thu Nguyệt)

	
	Chiều
	
	
	05 Chăm sóc sức khỏe(46-50) 
(cô Thu Nguyệt)

	4
	Sáng
	
	
	05 Chăm sóc sức khỏe(51-55)

 (cô Thu Nguyệt)

	
	Chiều
	
	
	

	5
	Sáng
	
	
	05 Chăm sóc sức khỏe(56-60) 
(cô Thu Nguyệt)

	
	Chiều
	
	
	

	6


	Sáng
	
	
	05 Chăm sóc sức khỏe(61-65) 
(cô Thu Nguyệt)

	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG   
   Bùi Thị Mai     
 
           SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
      TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       

THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 20 áp dụng từ ngày  26/ 12/ 2016
                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	Đi thực tập tại trường MN

(26/12/2016 -> 21/01/2017)
	Đi thực tập tại trường MN

(26/12/2016 -> 21/01/2017)
	

	
	Chiều
	
	
	

	3
	Sáng
	
	
	05 Giải phẫu (28-32) 
 (cô Thu Nguyệt)

	
	Chiều
	
	
	05 Chăm sóc sức khỏe (29-32) 

(cô Thu Nguyệt)

	4
	Sáng
	
	
	05 Giải phẫu (33-37)  
(cô Thu Nguyệt)

	
	Chiều
	
	
	05 Chăm sóc sức khỏe (33-37)

 (cô Thu Nguyệt)

	5
	Sáng
	
	
	05 Giải phẫu (38-42) 

(cô Thu Nguyệt)

	
	Chiều
	
	
	03 Giải phẫu (43-45) 
02 Chăm sóc sức khỏe (38-39)

 (cô Thu Nguyệt)

	6


	Sáng
	
	
	Thi hết học phần

	
	Chiều
	
	
	Thi hết học phần


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











 



  Bùi Thị Mai     
     
     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
      
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 19 áp dụng từ ngày  19/ 12/ 2016
Tuần 20: Lớp SPMN 9D, 9E Đi thực tập tại trường MN (26/12/2016 -> 21/01/2017)
                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2

19/12
	Sáng
	Thi hết học phần
	Thi hết học phần
	01 Chào cờ (SHL)

Thi hết học phần

	
	Chiều
	
	
	Thi hết học phần

	3
20/12
	Sáng
	
	
	05 Chăm sóc sức khỏe (10-14) 
(cô Thu Nguyệt)

	
	Chiều
	
	
	04 Giải phẫu (10-13) 
 (cô Thu Nguyệt)

	4

21/12
	Sáng
	
	
	05 Giải phẫu (14-18) 
(cô Thu Nguyệt)

	
	Chiều
	
	
	04 Chăm sóc sức khỏe (15-18)
 (cô Thu Nguyệt)

	5

22/12
	Sáng
	
	
	05 Chăm sóc sức khỏe (19-23)
 (cô Thu Nguyệt)

	
	Chiều
	
	
	04 Giải phẫu (19-22) 
 (cô Thu Nguyệt)

	6

23/12


	Sáng
	
	
	05 Giải phẫu (23-27) 
(cô Thu Nguyệt)

	
	Chiều
	
	
	04 Chăm sóc sức khỏe (24-27)
 (cô Thu Nguyệt)


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











 Bùi Thị Mai
    
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
         TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 18 áp dụng từ ngày  12/ 12/ 2016
Tuần 19: Lớp SPMN 9D, 9E thi hết học phần.
Tuần 20: Lớp SPMN 9D, 9E Đi thực tập tại trường MN (26/12/2016 -> 21/01/2017)

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL)

05 T/c thực hiện CTGDMN (64-68)

(cô Kim Liên)
	
	01 Chào cờ (SHL)

5 Giáo dục quốc phòng

	
	Chiều
	
	05 T/c thực hiện CTGDMN (61-65)

(cô Kim Liên)
	5 Giáo dục quốc phòng

	3
	Sáng
	
	05 T/c thực hiện CTGDMN (66-70)

(cô Kim Liên)
	5 Giáo dục quốc phòng

	
	Chiều
	05 T/c thực hiện CTGDMN (69-73)

(cô Kim Liên)
	
	5 Giáo dục quốc phòng

	4
	Sáng
	
	05 T/c thực hiện CTGDMN (71-75)

(cô Kim Liên)
	5 Giáo dục quốc phòng

	
	Chiều
	02 T/c thực hiện CTGDMN (74-75)

(cô Kim Liên)
	
	5 Giáo dục quốc phòng

	5
	Sáng
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	

	6


	Sáng
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











          SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
      TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 17 áp dụng từ ngày  05/ 12/ 2016
                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL)

04 PP cho trẻ làm quen với toán (57-60)
(cô K.Hoa)
	01 Chào cờ (SHL)

4 T/c thực hiện CTGDMN (46-49)

(cô Kim Liên)
	01 Chào cờ (SHL)
5 Giáo dục quốc phòng

	
	Chiều
	05 T/c thực hiện CTGDMN (39-43)

(cô Kim Liên)
	05 PP Giáo dục Âm nhạc (46-50) 
(cô Thanh Hiền)
	5 Giáo dục quốc phòng

	3
	Sáng
	05 T/c thực hiện CTGDMN (44-48)

(cô Kim Liên)
	05 PP Giáo dục Âm nhạc(51-55) 
(cô Thanh Hiền)- thi
	5 Giáo dục quốc phòng

	
	Chiều
	
	
	5 Giáo dục quốc phòng

	4
	Sáng
	05 PP Giáo dục Âm nhạc (56-60)
(cô Thanh Hiền)- thi
	05 T/c thực hiện CTGDMN (50-55)

 (cô Kim Liên)
	5 Giáo dục quốc phòng

	
	Chiều
	05 T/c thực hiện CTGDMN (49-53)

(cô Kim Liên)
	
	5 Giáo dục quốc phòng

	5
	Sáng
	
	05 T/c thực hiện CTGDMN (56-60)

(cô Kim Liên)
	5 Giáo dục quốc phòng

	
	Chiều
	05 T/c thực hiện CTGDMN (54-58)

(cô Kim Liên)
	
	5 Giáo dục quốc phòng

	6


	Sáng
	05 T/c thực hiện CTGDMN (59-63)

(cô Kim Liên)
	05 PP Giáo dục Âm nhạc (56-60)
(cô Thanh Hiền)-thi
	5 Giáo dục quốc phòng

	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











 



  Bùi Thị Mai

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
      TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 16 áp dụng từ ngày  28/ 11/ 2016
Tuần 17, 18: SPMN 10D học môn Giáo dục QPAN

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2

28/11
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL)

04 PP cho trẻ làm quen với toán (49-52)

(cô K.Hoa)
	01 Chào cờ (SHL)

4.1 T/c T/hiện CTGDMN (16-20)
(cô Kim Liên)
	01 Chào cờ (SHL)

3 Anh văn 2 (cô Phương)

	
	Chiều
	
	05 PP Giáo dục Âm nhạc (31-35) 
(cô Thanh Hiền)
	

	3
29/11
	Sáng
	05 T/c thực hiện CTGDMN (24-28)

(cô Kim Liên)
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (53-56)
(cô K. Hoa)
	3 Anh văn 2 (cô Phương)


	
	Chiều
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (53-56)
(cô K.Hoa)
	
	

	4

30/11
	Sáng
	05 PP Giáo dục Âm nhạc (51-55)
(cô Thanh Hiền)
	05 T/c T/hiện CTGDMN (21-25)
(cô Kim Liên)
	

	
	Chiều
	05 Tạo hình đồ chơi (41-45)
(thầy Công Dị)
	05 PP Giáo dục Âm nhạc (36-40) 
(cô Thanh Hiền)
	

	5

01/12
	Sáng
	05 T/c thực hiện CTGDMN (29-33)

(cô Kim Liên)
	04 PP cho trẻ làm quen với toán(57-60) 
(cô K. Hoa)
	05 Chăm sóc sức khỏe(1-5)
 (cô Thu Nguyệt)

	
	Chiều
	
	05 T/c T/hiện CTGDMN (26-30)
(cô Kim Liên)
	04 Giải phẫu (1-4) 
 (cô Thu Nguyệt)

	6

02/12


	Sáng
	05 T/c thực hiện CTGDMN (34-38)

(cô Kim Liên)
	05 PP Giáo dục Âm nhạc (41-45) 
(cô Thanh Hiền)
	05 Giải phẫu (5-9) 
 (cô Thu Nguyệt)

	
	Chiều
	
	
	04 Chăm sóc sức khỏe(6-9)
 (cô Thu Nguyệt)


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











 



  Bùi Thị Mai
                 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
      TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 15 áp dụng từ ngày  21/ 11/ 2016
                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL) 

04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	01 Chào cờ (SHL)

4.1 T/c thực hiện CTGDMN (cô Kim Liên)
	01 Chào cờ (SHL)

4 Anh văn 2 (cô Phương)

	
	Chiều
	4.1 T/c thực hiện CTGDMN (cô Kim Liên)
	
	

	3
	Sáng
	05 T/c thực hiện CTGDMN (cô Kim Liên)
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	05 Văn học Thiếu Nhi (cô Bông)

	
	Chiều
	
	05 T/c thực hiện CTGDMN (cô Kim Liên)
	

	4
	Sáng
	05 PP Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)
	05 T/c thực hiện CTGDMN (cô Kim Liên)
	05 Anh văn 2 (cô Phương)

	
	Chiều
	05 Tạo hình đồ chơi (thầy Công Dị)
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô K.Hoa)
	

	5
	Sáng
	05 T/c thực hiện CTGDMN (cô Kim Liên)
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	05 Anh văn 2 (cô Phương)


	
	Chiều
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	
	

	6


	Sáng
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	05 PP Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)
	05 Anh văn 2 (cô Phương)

	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











 



  Bùi Thị Mai




   Lê Thanh Hùng
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
      TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 14 áp dụng từ ngày  14/ 11/ 2016
                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.A1)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2

14/11
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL)


	01 Chào cờ (SHL)

4.1 T/c thực hiện CTGDMN (cô Kim Liên)
	01 Chào cờ (SHL)

04 Anh văn 2 (cô Phương)

	
	Chiều
	Duyệt Văn nghệ chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học 2016 - 2017

	3
15/11
	Sáng
	05 T/c thực hiện CTGDMN (cô Kim Liên)
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	04 Văn học Thiếu Nhi (cô Bông)


	
	Chiều
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	05 T/c thực hiện CTGDMN (cô Kim Liên)
	04 Anh văn 2 (côPhương)



	4

16/11
	Sáng
	05 PP Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)
	05 Tạo hình đồ chơi (thầy Công Dị)
	04 Văn học Thiếu Nhi (cô Bông)

	
	Chiều
	05 Tạo hình đồ chơi (thầy Công Dị)
	05 T/c thực hiện CTGDMN (cô Kim Liên)
	

	5

17/11
	Sáng
	Khai giảng năm học mới 2016 - 2017

	
	Chiều
	
	
	

	6

18/11


	Sáng
	05 T/c thực hiện CTGDMN (cô Kim Liên)
	05 PP Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)
	04 Anh văn 2 (cô Phương)

	
	Chiều
	
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











 



  Bùi Thị Mai
                                         Lê Thanh Hùng
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
      TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    

              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 13 áp dụng từ ngày  07/ 11/ 2016
                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	Đi thực tập tại trường MN

(17/10/2016 -> 12/11/2016)
	Đi thực tập tại trường MN

(17/10/2016 -> 12/11/2016)
	01 Chào cờ (SHL)

2 Tâm lý GD học MN 1(cô Liên)


	
	Chiều
	
	
	04 Anh văn 1 (cô Thu Trang)


	3
	Sáng
	
	
	03 Văn học Thiếu Nhi (cô Bông)
02 Anh văn 2 (cô Phương)

	
	Chiều
	
	
	

	4
	Sáng
	
	
	03 Văn học Thiếu Nhi (cô Bông)
02 Anh văn 2 (cô Phương)

	
	Chiều
	
	
	

	5
	Sáng
	
	
	04 Anh văn 2 (cô Phương)

	
	Chiều
	
	
	

	6


	Sáng
	
	
	04 Văn học Thiếu Nhi (cô Bông)

	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











  Bùi Thị Mai




Lê Thanh Hùng     

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
      TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    


   Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 12 áp dụng từ ngày  31/ 10/ 2016
Lớp SPMN 9D, 9E: Từ Tuần 10 (ngày 17/10->12/11/2016): Đi thực tập tại trường MN 

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	Đi thực tập tại trường MN

(17/10/2016 -> 12/11/2016)
	Đi thực tập tại trường MN

(17/10/2016 -> 12/11/2016)
	01 Chào cờ (SHL)

04 Tâm lý GD học MN 1(cô Liên)

	
	Chiều
	
	
	04 Tâm lý GD học MN 1(cô Liên)

	3
	Sáng
	
	
	02 Văn học Thiếu Nhi (cô Bông)
03 Anh văn 1 (cô Thu Trang)

	
	Chiều
	
	
	

	4
	Sáng
	
	
	05 Văn học Thiếu Nhi (cô Bông)


	
	Chiều
	
	
	04 Anh văn 1 (cô Thu Trang)

	5
	Sáng
	
	
	03 Anh văn 1 (cô Thu Trang)

02 Văn học Thiếu Nhi(cô Bông)

	
	Chiều
	
	
	

	6


	Sáng
	
	
	02 Công tác QL CSGD MN (cô Liên)

03 Tâm lý GD học MN 1(cô Liên)

	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











   Bùi Thị Mai
       
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
      TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    


   Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 11 áp dụng từ ngày  24/ 10/ 2016
Lớp SPMN 9D, 9E: Từ Tuần 10 (ngày 17/10->12/11/2016): Đi thực tập tại trường MN 

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	Đi thực tập tại trường MN

(17/10/2016 -> 12/11/2016)
	Đi thực tập tại trường MN

(17/10/2016 -> 12/11/2016)
	01 Chào cờ (SHL)

04 Tâm lý GD học MN 1(cô Liên)

	
	Chiều
	
	
	04 Tâm lý GD học MN 1(cô Liên)

	3
	Sáng
	
	
	02 Tiếng Việt thực hành (cô Bông)
03 Anh văn 1 (cô Thu Trang)

	
	Chiều
	
	
	

	4
	Sáng
	
	
	04 Tiếng Việt thực hành (cô Bông)
01 Văn học Thiếu Nhi (cô Bông)

	
	Chiều
	
	
	03 Anh văn 1 (cô Thu Trang)

	5
	Sáng
	
	
	03 Anh văn 1 (cô Thu Trang)

02 Văn học Thiếu Nhi(cô Bông)

	
	Chiều
	
	
	

	6


	Sáng
	
	
	5.1 Công tác QL CSGD MN (cô Liên)



	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











   Bùi Thị Mai

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
   
 TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    


 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D

Năm học: 2016-2017.  Tuần 10 áp dụng từ ngày  17/ 10/ 2016
Lớp SPMN 9D, 9E: Từ Tuần 10 (ngày 17/10->12/11/2016): Đi thực tập tại trường MN 

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	Đi thực tập tại trường MN

(17/10/2016 -> 12/11/2016)
	Đi thực tập tại trường MN

(17/10/2016 -> 12/11/2016)
	01 Chào cờ (SHL)

4 Công tác QL CSGD MN (cô Liên)


	
	Chiều
	
	
	04 Tâm lý GD học MN 1(cô Liên)

	3
	Sáng
	
	
	02 Tiếng Việt thực hành (cô Bông)
03 Anh văn 1 (cô Thu Trang)

	
	Chiều
	
	
	

	4
	Sáng
	
	
	04 Tiếng Việt thực hành (cô Bông)

	
	Chiều
	
	
	04 Công tác QL CSGD MN (cô Liên)

	5
	Sáng
	
	
	03 Anh văn 1 (cô Thu Trang)

02 Tiếng Việt thực hành (cô Bông)

	
	Chiều
	
	
	

	6


	Sáng
	
	
	04 Tâm lý GD học MN 1(cô Liên)

	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











   Bùi Thị Mai



       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

        
         
    
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                 

     Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G,  SPMN 10D                                                                                                                                                                                                                                                                         
Năm học: 2016-2017.  Tuần 09 áp dụng từ ngày  10/ 10/ 2016
Lớp SPMN 9D, 9E: Từ Tuần 10 (ngày 17/10->12/11/2016): Đi thực tập tại trường MN 

                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.A1)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL) 

04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	01 Chào cờ (SHL)


	01 Chào cờ (SHL)

4 Công tác QL CSGD MN (cô Liên)


	
	Chiều
	
	04  Tạo hình đồ chơi ((thầy Công Dị))
	04 Tâm lý GD học MN 1(cô Liên)

	3
	Sáng
	03 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	02 Tiếng Việt thực hành (cô Bông)
03 Anh văn 1 (cô Thu Trang)

	
	Chiều
	
	
	

	4
	Sáng
	05  PP  Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)  
	05  Tạo hình đồ chơi ( thầy Công Dị)
	04 Tiếng Việt thực hành (cô Bông)

	
	Chiều
	04  Tạo hình (thầy Công Dị)
	
	04 Công tác QL CSGD MN (cô Liên)

	5
	Sáng
	
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	03 Anh văn 1 (cô Thu Trang)

02 Tiếng Việt thực hành (cô Bông)

	
	Chiều
	04  Tạo hình (thầy Công Dị)
	
	

	6


	Sáng
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	
	04 Tâm lý GD học MN 1(cô Liên)

	
	Chiều
	
	
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











   Bùi Thị Mai

                  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
             TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    


         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K 10D
Năm học: 2016-2017.  Tuần 08 áp dụng từ ngày  03/ 10/ 2016
                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HT.D)
	SPMN 9E-G
(HT.C)
	SPMN 10D

(B.204) 

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL) 

04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	01 Chào cờ (SHL)


	01 Chào cờ (SHL)

4 Công tác QL CSGD MN (cô Liên)


	
	Chiều
	
	04  Tạo hình đồ chơi ((thầy Công Dị))
	04 Tâm lý GD học MN 1(cô Liên)

	3
	Sáng
	05 Múa (thầy Khánh)
	05 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	02 Tiếng Việt thực hành (cô Bông)
03 Anh văn 1 (cô Thu Trang)

	
	Chiều
	04 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	
	

	4
	Sáng
	05  PP  Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)  
	05  Tạo hình đồ chơi ( thầy Công Dị)
	04 Tiếng Việt thực hành (cô Bông)

	
	Chiều
	04  Tạo hình (thầy Công Dị)
	
	04 Công tác QL CSGD MN (cô Liên)

	5
	Sáng
	
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	03 Anh văn 1 (cô Thu Trang)

02 Tiếng Việt thực hành (cô Bông)

	
	Chiều
	04  Tạo hình (thầy Công Dị)
	
	

	6


	Sáng
	Nghỉ - h/s tham gia lễ tổng kết phát thưởng
	Nghỉ - h/s tham gia lễ tổng kết phát thưởng
	04 Tâm lý GD học MN 1(cô Liên)

	
	Chiều
	05 Múa (thầy Khánh)- Thi kiểm tra hết HP
	05 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











   Bùi Thị Mai

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
             TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    


         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K7

Năm học: 2016-2017.  Tuần 07 áp dụng từ ngày  26/ 9/ 2016
                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HTA1)
	SPMN 9E-G
(HT.D)
	SPMN K7

(B.204) - (P.301)

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL) 

04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	01 Chào cờ (SHL)


	Tuần sinh hoạt công dân

	
	Chiều
	
	04  Tạo hình đồ chơi ((thầy Công Dị))
	

	3
	Sáng
	05 Múa (thầy Khánh)
 (Học tại phòng D2)
	05 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)

	Tuần sinh hoạt công dân

	
	Chiều
	04 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	05 Múa (thầy Khánh)
(Học tại phòng D2)
	

	4
	Sáng
	05  PP  Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)  
	04  Tạo hình đồ chơi ((thầy Công Dị))
	Tuần sinh hoạt công dân

	
	Chiều
	04  Tạo hình (thầy Công Dị)
	
	

	5
	Sáng
	
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	Tuần sinh hoạt công dân

	
	Chiều
	04  Tạo hình (thầy Công Dị)
	05 Múa (thầy Khánh)- Thi kiểm tra hết HP
(Học tại phòng D2)
	

	6

2/9
	Sáng
	05 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	05  PP  Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)  
	Tuần sinh hoạt công dân

	
	Chiều
	05 Múa (thầy Khánh)
(Học tại phòng D2)
	04 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)

	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











   Bùi Thị Mai       

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
             TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    


         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K7

Năm học: 2016-2017.  Tuần 06 áp dụng từ ngày  19/ 9/ 2016
                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HTA1)
	SPMN 9E-G
(HTC)
	SPMN K7

(B.204) - (P.301)

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL) 

04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	01 Chào cờ (SHL)


	01 Chào cờ (SHL)– 3 KNGT (thầy Thanh)

	
	Chiều
	
	04  Tạo hình đồ chơi ((thầy Công Dị))
	

	3
	Sáng
	05 Múa (thầy Khánh)
	05 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	3 KNGT (thầy Thanh)

	
	Chiều
	04 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	05 Múa (thầy Khánh)
	

	4
	Sáng
	05  PP  Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)  
	04  Tạo hình đồ chơi ((thầy Công Dị))
	4 Tin học (T.Quân)

	
	Chiều
	04  Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	
	

	5
	Sáng
	
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	4 Tin học (T.Quân)

	
	Chiều
	04  Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	05 Múa (thầy Khánh)
	

	6

2/9
	Sáng
	05 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	05  PP  Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)  
	4 Tin học (T.Quân)

	
	Chiều
	05 Múa (thầy Khánh)
	04 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











   Bùi Thị Mai

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         
             TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    


         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K7

Năm học: 2016-2017.  Tuần 05 áp dụng từ ngày  12/ 9/ 2016
                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-E
(HTA1)
	SPMN 9E-G
(HTC)
	SPMN K7

(B.204) - (P.301)

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL) 

04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	01 Chào cờ (SHL)

04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	01 Chào cờ (SHL)– 3 KNGT (thầy Thanh)

	
	Chiều
	
	04  Tạo hình đồ chơi ((thầy Công Dị))
	

	3
	Sáng
	05 Múa (thầy Khánh)
	05 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	3 KNGT (thầy Thanh)

	
	Chiều
	04 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	05 Múa (thầy Khánh)
	

	4
	Sáng
	05  PP  Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)  
	04  Tạo hình đồ chơi ((thầy Công Dị))
	4 Tin học (T.Quân)

	
	Chiều
	04  Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	
	

	5
	Sáng
	
	
	4 Tin học (T.Quân)

	
	Chiều
	04  Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	05 Múa (thầy Khánh)
	

	6

2/9
	Sáng
	05 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	05  PP  Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)  
	4 Tin học (T.Quân)

	
	Chiều
	05 Múa (thầy Khánh)
	04 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











   Bùi Thị Mai

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    


         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K7

Năm học: 2016-2017.  Tuần 04 áp dụng từ ngày  05/ 9/ 2016
                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-G
(HT.C)
	SPMN 9E-G
(HTA1)
	SPMN K7

(B.204) - (P.301)

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL) 

04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	01 Chào cờ (SHL)–
	01 Chào cờ (SHL)– 3 KNGT (thầy Thanh)

	
	Chiều
	
	04 Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	

	3
	Sáng
	
	05 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	3 KNGT (thầy Thanh)

	
	Chiều
	04 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	04  Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	

	4
	Sáng
	05  PP  Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)  
	
	4 Tin học (T.Quân)

	
	Chiều
	04  Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	
	

	5
	Sáng
	
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	4 Tin học (T.Quân)

	
	Chiều
	04  Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	05 Múa (thầy Khánh)
	

	6

2/9
	Sáng
	05 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	05  PP  Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)  
	4 Tin học (T.Quân)

	
	Chiều
	05 Múa (thầy Khánh)
	04 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











   Bùi Thị Mai




 

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
         

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    


         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K7

Năm học: 2016-2017.  Tuần 03 áp dụng từ ngày  29/08/2016
                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-G
(HT.C)
	SPMN 9E-G
(HTA1)
	SPMN K7

(B.204) - (P.301)

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL) 

04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	01 Chào cờ (SHL)–
	01 Chào cờ (SHL)– 3 KNGT (thầy Thanh)

	
	Chiều
	
	04 Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	4 Tin học(T.Quân)-Học bù sáng thứ 6(2/9)

	3
	Sáng
	
	05 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	4 Tin học (T.Quân)

	
	Chiều
	04 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	04  Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	

	4
	Sáng
	05  PP  Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)  
	04  Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	4 Tin học (T.Quân)

	
	Chiều
	04  Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	
	

	5
	Sáng
	
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa)
	3 KNGT (thầy Thanh)

	
	Chiều
	05  Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	
	

	6

2/9
	Sáng
	Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9
	Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9
	Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

	
	Chiều
	Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9
	Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9
	Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       











   Bùi Thị Mai







 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

          
   
             

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK                                                    


         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


                                                       


THỜI KHÓA BIỂU SPMN 9D-E-G, SPMN K7
Năm học: 2016-2017.  Tuần 02 áp dụng từ ngày  22/08/2016
                           Giờ  vào lớp :  Buổi  sáng  từ   6h45; Buổi  chiều  từ 13h15’.

	Thứ
	Lớp

    Buổi
	SPMN 9D-G
(HT.C)
	SPMN 9E-G
(HTA1)
	SPMN K7
(B.204) - (P.301)

	2
	Sáng
	01 Chào cờ (SHL)  

04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa
	01 Chào cờ (SHL đầu năm) : Cô Phương
	01 Chào cờ (SHL)– 4 KNGT (thầy Thanh)

	
	Chiều
	
	04 Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	

	3
	Sáng
	
	05 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	4 Tin học (T.Quân)

	
	Chiều
	04 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	04  Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	

	4
	Sáng
	05  PP  Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)  
	05 Múa (thầy Khánh)
	4 Tin học (T.Quân)

	
	Chiều
	04  Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	
	

	5
	Sáng
	05 Múa (thầy Khánh)
	04 PP cho trẻ làm quen với toán (cô Hoa
	4 KNGT (thầy Thanh)

	
	Chiều
	05  Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	05 Múa (thầy Khánh)
	

	6
	Sáng
	05 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	05 PP  Giáo dục Âm nhạc (cô Thanh Hiền)  
	4 Tin học (T.Quân))

	
	Chiều
	04  Mỹ thuật (thầy Công Dị)
	04 PP Khám phá môi trường XQ (cô Thoa)
	


Ghi chú:   01,02, 03, 04, 05 : Số tiết
KT.HIỆU TRƯỞNG 

                       

                                                          Người lập

                              
   P.HIỆU TRƯỞNG                              
       










   Bùi Thị Mai







 






























































































































































































































































































































